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ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN 
XÓI LỞ BỜ SÔNG TIỀN ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH ĐỒNG THÁP

ASSESSING THE SITUATIONS AND CAUSES OF RIVERBANK EROSION OF TIEN 
RIVER IN DONG THAP PROVINCE

Tóm tắt

Xói lở bờ sông Tiền đoạn chảy qua tỉnh Đồng 
Tháp trong những năm đầu thế kỉ XXI gia tăng 
nhanh, xảy ra trên diện rộng, xuất hiện trong cả mùa 
lũ và mùa kiệt. Nguyên nhân của thực trạng được xác 
định là do tác động của dòng chảy, địa chất mềm yếu 
và được tăng cường bởi biến đổi khí hậu, các hoạt 
động kinh tế - xã hội trên lưu vực và tại địa phương.

Từ khóa: xói lở bờ sông, sông Tiền, tỉnh         
Đồng Tháp.

Abstract

In recent years, the riverbank erosion of Tien 
river in Dong Thap province has steadily and 
widely occurred both in rainy and dry seasons. 
The main reason of this situation is identified due 
to the flow impact together with softly geological 
structure, climate change and socio-economic 
activity in the basin and the locality. 

Keywords: riverbank erosion, Tien river, Dong 
Thap province.

1. Mở đầu1

Thuộc vùng hạ lưu sông Mekong với địa hình 
đồng bằng tương đối bằng phẳng, độ cao phổ biến 
1 - 2 m và mạng lưới sông ngòi dày đặc, Đồng Tháp 
là tỉnh có tiềm năng tài nguyên đất và nước rất lớn 
để phát triển. Về mặt không gian, địa hình của tỉnh 
được chia thành 02 vùng lớn là vùng phía Bắc và 
vùng phía Nam sông Tiền (một trong hai nhánh 
chính của hệ thống sông Mekong đổ ra biển). Vì 
vậy, dọc theo tuyến sông là nơi tập trung các khu 
đô thị, khu công nghiệp lớn, các công trình xây 
dựng, kiến trúc, kinh tế, văn hóa, kho tàng, hàng 
loạt các công trình giao thông, cầu phà, bến cảng…

Trong những năm gần đây, dưới tác động của 
toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu, thiên tai sạt lở, 
xâm thực bờ sông Tiền xảy ra ngày càng trầm 
trọng, gây mất đất, thiệt hại về tài sản và ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân, 
mất ổn định xã hội. Với mục tiêu xác định cơ sở 
khoa học cho đề xuất các giải pháp ứng phó và ổn 
định lòng dẫn sông, bài báo đánh giá thực trạng, 
xác định nguyên nhân xói lở sông Tiền đoạn chảy 
qua tỉnh Đồng Tháp.

2. Cơ sở dữ liệu, phạm vi và phương pháp 
nghiên cứu

2.1. Cơ sở dữ liệu

- Số liệu thống kê của Ban Chỉ huy phòng 
chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng tháp 
từ năm 2000 - 2013.
1 Thạc  sĩ, Trường Đại học Đồng Tháp

- Số liệu Khí tượng Thủy văn từ năm 2000 - 
2013. Bao gồm số lượng về lưu lượng, mực nước 
và hàm lượng cát bùn.

- Số liệu điều tra, khảo sát của tác giả trong giai 
đoạn 2009 - 2014.

2.2. Phạm vi nghiên cứu

Sông Tiền là một trong hai nhánh sông chính 
của hệ thống sông Mekong đổ ra biển, nằm ở 
vùng hạ lưu sông Mekong thuộc lãnh thổ Việt 
Nam. Sông Tiền đoạn chảy qua tỉnh Đồng Tháp 
dài khoảng 122,9 km, chảy qua 10/12 huyện, thị 
xã, thành phố của tỉnh Đồng Tháp. Bề rộng của 
sông biến đổi nhiều lần, hẹp nhất là 450m ở An 
Long (huyện Tam Nông), nơi rộng nhất ở đầu cù 
lao Long Khánh khoảng 2.200m (Hình 1). 

Hình 1. Sơ đồ đoạn sông nghiên cứu

Trịnh Phi Hoành1

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99_cao
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Ti%E1%BB%81n
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2.3. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thống kê: dựa trên cơ sở các tài 
liệu, số liệu, kết quả nghiên cứu có trước, phương 
pháp thống kê giúp xác định xu hướng, diễn biến 
của tập hợp số liệu thu thập.

- Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp Địa 
lý: trên cơ sở các số liệu, tài liệu về thực trạng xói 
lở bờ sông Tiền trong những năm đầu thế kỉ XXI 
và các nhân tố liên quan, xác định các nguyên nhân 
cũng như quy luật diễn biến.

Ngoài ra, chúng tôi thực hiện một số phương 
pháp khác như thực địa, chuyên gia, phân tích 
nguyên nhân hình thành.

3.  Kết quả nghiên cứu

3.1. Thực trạng xói lở bờ sông Tiền

3.1.1. Xói lở có xu hướng gia tăng trong những 
năm gần đây

Trong những năm đầu thế kỉ XXI, tình hình xói 
lở bờ sông Tiền đoạn chảy qua tỉnh Đồng Tháp 
diễn ra trên quy mô rộng với số điểm bị xói lở dao 
động từ 84 - 113 điểm, chiều dài bị xói lở hàng 
năm từ 23 - 106 km và quá trình xói lở đang có xu 
hướng gia tăng (Bảng 1).

3.1.2. Phân bố xói lở theo không gian

Hiện tượng xói lở xảy ra phổ biến trên toàn 
đoạn sông Tiền chảy qua tỉnh Đồng Tháp nhưng 
có sự khác biệt giữa bờ trái, bờ phải và bãi giữa 
(cồn, cù lao). Qua Bảng 2, Hình 2, chúng tôi nhận 
thấy sông Tiền tỉnh Đồng Tháp có 20 khu vực xói 
lở, trong đó có tới 13 khu vực thuộc bờ trái, chủ 
yếu là khu vực sông từ biên giới đến thành phố 
Cao Lãnh; 3 khu vực xói lở trọng điểm thì có 2 
thuộc bờ trái sông Tiền. Còn sông Tiền từ Sa Đéc 
đến Mỹ Thuận, xói lở xảy ra cả hai bờ nhưng mạnh 
nhất thuộc bờ phải (các bờ phải lại thường xói lở 
mạnh mẽ hơn các bờ trái, cụ thể tốc độ và phạm 
vi xói lở ở bờ phải thuộc Thành phố Sa Đéc thuộc 
diện lớn nhất trên sông Tiền).

Ngoài ra, các cù lao, bãi bồi nằm ở giữa sông, 
phân chia nước như cù lao Long Khánh, cù lao 
Chải, cồn Chính Sách, cồn An Lạc... đều bị xói 
lở ở đầu các cù lao và bồi tụ ở cuối cù lao. Các cù 
lao “di chuyển” đến vùng phân nhập lưu thì hiện 
tượng bồi ở đuôi không xảy ra nữa mà ngược lại 
đuôi của các cù lao, bãi bồi, cồn cát cũng bị xói lở.

Bảng 1. Tình hình xói lở bờ sông Tiền tỉnh Đồng 
Tháp giai đoạn 2000 - 20132

Năm
Số xã, 

phường, thị 
trấn bị xói lở 

Số điểm bị
 xói lở 
(điểm)

Chiều dài 
bị xói lở 

(km)

Diện tích bị 
xói lở (ha)

2000 - - 77,3 77,7
2001 36 - 73 57
2002 38 - 90 43
2003 38 - 106 23
2004 38 - 71 32
2005 42 84 66 37
2006 43 104 163 34,7
2007 39 91 101 33,32
2008 42 108 74 30,46
2009 34 96 74 36,6
2010 35 92 23 21,97
2011 39 95 95 48.99
2012 36 95 56.44 17,72
2013 34 113 38.74 10,27

Hình 2. Bản đồ hiện trạng xói lở bờ sông Tiền (thu 
nhỏ từ bản đồ tỉ lệ 1/50.000)

2 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp. 2013. 
Báo cáo kết quả công tác phòng, chống, khắc phục sạt lở bờ sông năm 
2000 - 2013. Đồng Tháp.
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3.1.3. Phân bố xói lở theo thời gian3

Hiện tượng xói lở diễn ra hằng năm nhưng có 
sự khác biệt giữa hai mùa và giữa hai đoạn sông: 
xói lở bờ sông xảy ra trong mùa mưa - lũ chủ yếu 
ở vùng sông chịu ảnh hưởng chính của dòng chảy 
thượng nguồn, còn xói lở xảy ra trong mùa khô 
- kiệt diễn ra mạnh ở vùng sông chịu ảnh hưởng 
mạnh của thủy triều. Mùa lũ năm 2009, 2010 có 11 
điểm xói lở và xói lở với cường độ mạnh; các điểm 
xói lở này có tới 9 điểm nằm ở khu vực bờ sông 
Tiền thuộc các huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự, 
Tam Nông, Thanh Bình và Thành phố Cao Lãnh 
- những khu vực sông chịu ảnh hưởng của dòng 
chảy nguồn là chính. Ngược lại, mùa khô 2008 - 
2009, 2009 - 2010 số điểm xói lở là 8 với cường độ 
và phạm vi nhỏ, chủ yếu xảy ra ở vùng sông chịu 
tác động của triều (khu vực Châu Thành, Sa Đéc). 
Đầu mùa mưa, lũ năm 2011, xói lở bờ sông đã xảy 
ra ở khu vực đầu nguồn sông Tiền (huyện Hồng 
Ngự). Năm 2012, nếu có 61 đợt xói lở xảy ra thì 
khu vực sông chịu ảnh hưởng của thượng nguồn 
là 52 đợt xói lở (trong đó, có 30 đợt xói lở xảy ra 
từ tháng 6 - 10); còn khu vực chịu ảnh hưởng của 
thủy triều xảy ra 9 đợt xói lở, trong đó có 5 đợt xảy 
ra trong các tháng 1 - 4.

Còn các vùng chịu ảnh hưởng chủ yếu của dòng 

3 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp, Sđd.

chảy thượng nguồn, xảy ra xói lở trong mùa kiệt là 
do sự kết hợp giữa sóng vỗ của tàu thuyền đi lại và 
dòng chảy triều tạo thành các hàm ếch, theo thời 
gian các hàm ếch dưới tác dụng của trọng lực; gia 
tải mép bờ sông... dẫn đến sụp đổ.

Như vậy, vào mùa lũ hiện tượng xói lở xảy 
ra chủ yếu do dòng chảy sông với đặc tính động 
lực rất mạnh, động lực dòng chảy thủy triều yếu 
và ngược lại vào mùa kiệt lại do động lực dòng 
chảy thủy triều mạnh, động lực dòng chảy thượng 
nguồn yếu. Đối với khu vực chịu tác động chính 
của lũ (phần thượng nguồn): xói lở xuất hiện nhiều 
khi lũ lớn; đối với khu vực chịu tác động của biển: 
xói lở xuất hiện nhiều trong mùa kiệt.

3.2. Đánh giá nguyên nhân chính gây xói lở bờ 
sông Tiền

Qua phân tích thực trạng có thể nhận thấy, xói 
lở bờ sông Tiền tỉnh Đồng Tháp là sự tác động 
tổng hợp của các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã 
hội thông qua mối quan hệ giữa lòng dẫn sông và 
dòng chảy, thể hiện qua hàm lượng phù sa. Trong 
đó, các nguyên nhân nổi bật bao gồm:

3.2.1. Tác động của điều kiện tự nhiên

• Tác động của cấu tạo địa chất

Ở Đồng Tháp, cấu trúc địa chất thổ nhưỡng 
vùng ven bờ sông Tiền thuộc trầm tích Holocen, 

Bảng 2. Thống kê các khu vực xói lở lớn trên sông Tiền thuộc tỉnh Đồng Tháp3

TT Huyện/thị xã/
thành phố Vị trí xói lở Chiều dài 

xói lở (m)
Tốc độ (m/

năm)
1

Hồng Ngự

Bờ tả xã Thường Phước 1, 2 4900 20 - 30
2 Đầu cù lao Long Khánh xã Long Khánh A 2200 15 - 20
3 Đầu cù lao Cái Vừng và bờ tả xã Long Thuận 3600 10 - 15
4 Bờ hữu cù lao Cái Vừng xã Phú Thuận A 4000 5 - 7
5 Bờ tả xã Thường Lạc 2400 5 - 8
6 Đầu cù lao Tây xã Phú Thuận B 4000 20 - 30
7 TX. Hồng Ngự Bờ tả khu vực phường An Thạnh, xã An Bình A 1500 5 - 8
8 Tam Nông Bờ tả xã Phú Ninh 3500 5 - 8
9

Thanh Bình
Bờ tả cù lao Tây xã Tân Quới 4000 5 - 8

10 Bờ tả xã Tân Thạnh 2700 5 - 6
11 Bờ tả thị trấn Thanh Bình 600 5 - 6
12 TP. Cao Lãnh Đầu cồn Chải xã Tân Thuận Đông 5000 3 - 5
13 Bờ tả Phường 6 2000 5 - 8
14 Lấp Vò Bờ tả xã Mỹ An Hưng A, B 7000 5 - 7
15

Cao Lãnh
Bờ tả xã Mỹ Xương 1500 8 - 10

16 Bờ tả xã Bình Hàng Tây, Bình Hàng Trung 3700 8 - 10
17 Bờ tả xã Bình Thạnh 3500 5
18 Sa Đéc Bờ hữu xã Tân Khánh Đông 2200 5 - 8
19 Bờ hữu Phường 3, 4 3600 5 - 8
20 Châu Thành Bờ hữu xã An Hiệp 6000 20
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chủ yếu là trầm tích sông - đầm lầy (ab1Q4
2-3, phân 

bố dọc theo sông, nằm sau các đê tự nhiên, được 
hình thành do lũ lụt với vật liệu chính là sét) và 
trầm tích sông của đê tự nhiên (a2Q4

2-3, được hình 
thành do lũ lụt hằng năm khi nước sông tràn qua 
bờ, phù sa tích đọng lại4).

Mặt khác, lòng dẫn sông Tiền chảy qua trầm 
tích bở rời với hai tập trầm tích. Tập trên là cát bột 
hoặc sét bột pha cát dày 18 - 20 m, tập dưới là cát 
dày 13 - 25 m. Tập cát là tầng chứa nước tương 
đối, có áp là có quan hệ thủy lực với nước sông 
Tiền. Khi chế độ dòng chảy thay đổi, tầng nước 
ngầm trong cát cũng thay đổi, các hạt cát bị xáo 
trộn, được sắp xếp lại. Biến đổi này có thể phát 
sinh hiện tượng cát chảy dẫn đến xói lở bờ sông. 
Khi bị tác động với lưu tốc lớn (0,5 - 3,0 m/s), 
trong khi vận tốc cho phép không xói của bờ sông 
thấp nên các tập cát phía dưới bị rửa xói nhanh hơn 
tập sét phía trên, tạo nên các hàm ếch ngầm, tiềm 
ẩn nguy cơ xói lở bờ rất cao (Nguyễn Quang Mỹ, 
Vũ Văn Vĩnh, Đinh Bảo Hoa 2004). Ngoài ra, tập 
sét bột, bột sét cũng có tính cơ học thấp: dễ bị mất 
liên kết trong môi trường nước do tính tan rã cao 
và dễ nhạy cảm với các tác động bên ngoài vì có 
tính xúc biến cao.

• Tác động của dòng chảy sông

Xét cả trong mùa lũ lẫn mùa kiệt, vận tốc dòng 
chảy của sông Tiền đều lớn hơn mức vận tốc trung 
bình cho phép không xói của lớp đất cấu tạo bờ 
sông (Bảng 3). Với vận tốc lớn, khả năng duy trì 
trong thời gian tương đối dài (mùa lũ kéo dài 2 - 3 
tháng) nên khả năng đào xói lòng dẫn, bờ sông 
Tiền tỉnh Đồng Tháp là rất lớn.

Ngoài ra, sông còn chịu ảnh hưởng của chế 
độ bán nhật triều Biển Đông và chế độ nhật triều 
không đều của vịnh Thái Lan (trong mùa kiệt tốc 
độ truyền triều trên sông Tiền từ Biển Đông đến 
Hồng Ngự khoảng 25 - 30 km/giờ, biên độ triều 
trung bình 20 - 25 cm (lớn nhất có thể đạt 100 cm) 
(Ngô Trọng Thuận 2007); ảnh hưởng của biến đổi 
khí hậu, nước biển dâng càng làm cho chế độ thủy 
văn thêm phức tạp (tăng cường dòng chảy rối, đặc 
biệt khu vực tranh chấp giữa dòng chảy thượng 
nguồn và triều như ở Thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc, 
cầu Mỹ Thuận), gia tăng cường độ, phạm vi xói lở 
bờ sông Tiền, diễn ra cả trong mùa lũ lẫn mùa kiệt.

4 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp. 2014. Địa chí tỉnh Đồng Tháp. 
NXB Trẻ.

Bảng 3. Vận tốc dòng chảy sông Tiền trung bình 
nhiều năm và vận tốc cho phép không xói của bờ 

sông (đơn vị: m/s) (Lê Mạnh Hùng 2004)

Vị trí bờ

Mùa lũ Mùa kiệt

Vận tốc 
dòng 
chảy

Vận tốc 
trung bình 
cho phép 
không xói

Vận 
tốc 

dòng 
chảy

Vận tốc 
trung bình 
cho phép 
không xói

Tân Châu 2,70 0,58 - -
Sa Đéc 2,40 0,58 1,10 0,58

Mỹ Thuận 2,45 0,55 1,20 0,55

Trong giai đoạn 2000 - 2013, tình hình xói 
lở bờ sông xảy ra tỉ lệ thuận với tình hình lũ lụt, 
những năm mưa - lũ lớn (2000, 2001, 2009, 2011), 
xói lở xảy ra rất mạnh, hàm lượng chất lơ lửng, 
phù sa tăng mạnh (Trần Quang Minh 2013) nhưng 
những năm mưa - lũ nhỏ, xói lở bờ sông xảy ra ít 
và cường độ nhỏ hơn (2013). Tiêu biểu như năm 
2011, một trong những năm có lũ lớn đối với vùng 
ĐBSCL trong vòng 30 năm trở lại đây, tình hình 
xói lở bờ sông Tiền diễn ra nghiêm trọng nhất 
trong giai đoạn 2000 - 2013.

• Tác động của địa hình và hình thái lòng dẫn

Sông Tiền tỉnh Đồng Tháp nằm ở vùng hạ châu 
thổ của hệ thống sông Mekong nên nhìn chung 
có địa hình lưu vực khá bằng phẳng (độ cao biến 
đổi từ 1 - 5 m, bình quân 2 m), chênh lệch độ dốc 
không lớn (độ dốc đồng bằng trung bình là 1,0 
cm/km). Độ dốc của sông Tiền thay đổi theo từng 
đoạn, độ dốc bình quân khoảng 2,5 cm/km5.

Hình 3. Hướng dòng chảy của sông Tiền từ biên giới 
Việt Nam - Campuchia đến Mỹ Tho, Tiền Giang6

5 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp. 2014. Địa chí Đồng Tháp. 
NXB Trẻ.
6 Lam, Dao Nguyen, Nguyen, Thanh Minh, Pham, Thi Mai Thy, 
Hoang, Thi Phung and Hoang, Van Huan. 2010. Analysis of changes 
in riverbank of Mekong river, Vietnam by using multi-temporal remote 
sensing data, xem 29.03.2011, <http://www.isprs.org>.
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Hình dạng sông Tiền uốn lượn tương đối phức 
tạp, đoạn sông từ biên giới Việt Nam - Campuchia 
đến cầu Mỹ Thuận đã có 9 lần đổi hướng (Hình 3), 
lại có nhiều đoạn sông phân nhánh, cù lao, cồn cát 
nhô lên giữa dòng. Theo điều tra, khảo sát đến năm 
2013, đoạn sông Tiền chảy qua tỉnh Đồng Tháp có 
21 cồn đang hình thành. Hình thái của sông được 
chi phối bởi sự uốn khúc của sông và ảnh hưởng 
của các đường đứt gãy.

Trắc diện dọc sông Tiền cho thấy rất nhiều sự 
biến đổi đột ngột về độ sâu của đáy do sự sắp xếp 
luân phiên của các vực sâu (hố xói) và bãi nông. 
Sự sắp xếp này phù hợp với hình thái của sông. 
Các vực sâu thường thấy ở các lòng sông chính 
đoạn uốn khúc, dòng nước ở đây mang tính chất 
chảy rối và đặc biệt khi có lũ. Độ sâu của sông ở 
khu vực này nhiều nơi đạt 30 - 40 m, đây là một 
trong những nguyên nhân trực tiếp tạo nên hiện 
tượng xói lở bờ tại nhiều vị trí trên sông Tiền như 
ở Thường Phước 1, 2, Thường Thới Tiền, Thường 
Lạc (huyện Hồng Ngự), thị xã Hồng Ngự, Sa 
Đéc, Mỹ Thuận… Trắc diện ngang sông Tiền có 
hai dạng: dạng có bãi giữa (liên quan đến cồn cát 
ngầm, cồn, cù lao) và dạng có bãi ven (gồm một 
bờ nông thoải ứng với thềm tích tụ, một bờ vực sâu 
dốc, có hố xói cục bộ ứng với bờ xâm thực - xói lở) 
(Nguyễn Quang Mỹ, Vũ Văn Vĩnh, Đinh Bảo Hoa 
2004). Lòng dẫn sông Tiền thay đổi phản ánh trục 
động lực dòng chảy thay đổi dẫn đến sự thay đổi 
vị trí, phạm vi, mức độ, hướng và tốc độ xói lở bờ 
sông Tiền tỉnh Đồng Tháp.

3.2.2. Tác động của biến đổi khí hậu 

Theo nhiều công trình nghiên cứu trong và 
ngoài nước cho thấy, Việt Nam được dự báo là 
một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề 
nhất của biến đổi khí hậu mà Đồng bằng sông Cửu 
Long lại là nơi hứng chịu nhiều thiệt hại nhất ở 
nước ta. Biến đổi khí hậu tác động đến Đồng bằng 
sông Cửu Long nói chung và xói lở bờ sông Tiền 
nói riêng từ hai phía: biển và thượng nguồn.

Từ thượng nguồn, sự phân hóa, biến động lượng 
mưa là nhân tố chi phối lớn đến sự biến động chế 
độ nước. Một trong những biểu hiện rõ nét nhất 
của biến đổi khí hậu là lượng mưa ở lưu vực sông 
Mekong nói chung và tại tỉnh Đồng Tháp nói riêng. 
Lượng mưa có sự biến động lớn giữa mùa mưa 
- khô (năm 2010, lượng mưa ở tỉnh Đồng Tháp 
tăng mạnh 2387,8 mm/năm nhưng trong tháng 2, 
3 hầu như không có mưa) là nguyên nhân chính 
dẫn đến lượng nước ở hệ thống sông Mekong cũng 

phân hóa sâu sắc theo mùa. Mùa mưa lượng nước 
lớn, tập trung trong thời gian ngắn nên lượng nước 
đổ vào sông nhiều, vận tốc cao gây lũ lụt lớn như 
năm 2000, 2001, 2011 (Thái Lan, Campuchia, Việt 
Nam... ) và xói lở bờ sông diễn ra mạnh.

Từ phía biển, mực nước biển đang tăng trong 
những năm qua. Theo số liệu nghiên cứu cho thấy, 
mực nước ở Đồng bằng sông Cửu Long dâng lên, 
trong giai đoạn 1988 - 2008, mực nước biển dâng 
lên từ 1,8 mm/năm ở Vũng Tàu, 6,1 mm/năm ở 
Rạch Giá, 11,8 mm/năm ở Bình Đại, 14,5 mm/năm 
ở Mỹ Thanh. Với sự gia tăng mực nước biển, nó sẽ 
góp phần làm thay đổi ranh giới truyền triều, khu 
vực sông chịu tác động của triều sẽ dài hơn. Chiều 
dài truyền triều trong mùa kiệt ở sông Mekong 
khoảng 350 km, trong mùa lũ có thể đạt 150 - 
200km (Ngô Trọng Thuận 2007, Nguyễn Ngọc 
Trân 2014). Sự gia tăng mực nước biển; gia tăng 
phạm vi, cường độ truyền triều sẽ làm thay đổi 
mối tương quan sông - biển, đồng thời góp phần 
làm cho quá trình xói lở bờ sông diễn ra phức tạp 
hơn, cả trong mùa lũ lẫn mùa kiệt (mùa lũ tác nhân 
chính dòng chảy thượng nguồn, mùa kiệt tác nhân 
chính dòng chảy triều).

3.2.3. Tác động của con người

• Các hoạt động kinh tế - xã hội ở thượng lưu

Trong những năm qua, cùng với quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội, vấn đề sử dụng lưu vực nói 
chung và dòng chính sông Mekong nói riêng đã 
ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển tự nhiên 
của dòng sông.

Sự gia tăng hoạt động của các công trình trên 
sông cũng đang là nhân tố làm thay đổi chế độ 
dòng chảy sông Mekong ở hạ lưu. Theo Ủy hội 
Sông Mekong (MRC), hiện nay trên dòng chính 
phía Trung Quốc đã và đang xây dựng 8 đập; phía 
hạ lưu có 11 đập. Việc xây dựng các chuỗi đập 
thủy điện trên dòng chính sẽ biến đổi dòng chảy 
liên tục theo trọng lực thành các dòng chảy bậc 
thang, làm thay đổi cơ bản chế độ thủy văn ở hạ 
lưu, góp phần gia tăng mức độ, phạm vi xói lở bờ 
sông Cửu Long nói chung và sông Tiền đoạn qua 
Đồng Tháp nói riêng.

Theo thống kê sơ bộ của Quỹ Quốc tế bảo vệ 
thiên nhiên - WWF, tổng lượng cát và sỏi khai thác 
từ sông Mekong năm 2011 vào khoảng 27 triệu 
m3, tương đương 43 triệu tấn, tổng lượng bùn 
cát khai thác tại sông Mekong khu vực biên giới 
Campuchia - Việt Nam khoảng 18 triệu tấn.



66

66

Khoa học Tự nhiên & Công nghệ

  Số 20, tháng 12/2015

Ngoài ra, các hoạt động như phá rừng, chuyển 
nước, nhu cầu về nước tăng nhanh cũng gây ra 
những áp lực và thay đổi chế độ nước, vật liệu trầm 
tích của sông. Sự biến đổi đó làm thay đổi địa mạo 
lòng sông, bờ sông. 

• Các hoạt động kinh tế - xã hội tại tỉnh          
Đồng Tháp

Sự gia tăng dân số nhanh trong những năm qua 
kết hợp với nhu cầu xây dựng lớn nên dẫn đến tình 
trạng khai thác cát mạnh ở lòng sông, khai thác đất 
thuộc hành lang sông, xây dựng nhiều công trình 
trên và ven sông cũng như sự gia tăng hoạt động 
của các phương tiện vận tải thủy. Những điều này 
đã dẫn đến hệ quả là thay đổi dòng chảy sông dẫn 
đến xói lở bờ sông diễn ra mạnh và phức tạp.

- Khai thác cát sạn

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng 
Tháp, chỉ tính riêng các đơn vị được cấp phép giai 
đoạn 2000 - 2013, tỉnh Đồng Tháp ước tính sản 
lượng cát sạn khai thác trung bình 8 triệu m3/năm 
với hàng trăm ghe thuyền khai thác cát sạn trên 
sông. Năm 2012, có 27 khu vực mỏ được cấp phép 
khai thác với 53 phương tiện đăng ký khai thác. 
Hiện nay, vấn đề khai thác cát sạn không theo quy 
hoạch, khai thác cát sạn tự phát đang là một vấn đề 
rất khó giải quyết ở tỉnh Đồng Tháp nên làm cho 
tình trạng xói lở lòng dẫn sông Tiền càng trở nên 
trầm trọng.

Với khối lượng vật chất khai thác ở lòng sông, 
nhất là đoạn chảy qua hạ lưu như sông Tiền tỉnh 
Đồng Tháp một mặt làm tăng tốc độ dòng chảy 
mùa lũ (do sự tương phản độ dốc giữa thượng và 
hạ lưu) và dòng chảy ngược của triều (do thay 
đổi độ dốc tự nhiên của sông). Mặt khác, sự khai 
thác cát còn làm thay đổi trắc diện (trắc diện dọc, 
trắc diện ngang) tự nhiên lòng sông, nhất là thay 
đổi đường tụ thủy tạo nên sự bất thường của dòng 
chảy, gây xói lở bờ nhanh và bất quy luật. Ngoài 
ra, theo nghiên cứu của G.Brurier cho thấy, độ sâu 
thủy trực giảm về thể tích là - 0.09 km2 trên sông 
Tiền từ Km 35 đến Km 235 giữa hai thời kì 1998 
và 2008 do khai thác cát dọc theo sông là chủ yếu 
(Lê Mạnh Hùng 2014).

- Xây dựng các công trình trên và ven sông

Cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng, 
nhiều khu đô thị lớn được xây dựng, mở rộng ven 
sông Tiền (hiện nay ở Đồng Tháp cả 02 thành phố, 
01 thị xã đều được xây ven sông), các khu công 
nghiệp lớn, bến phà, bãi kho... tập trung dọc hai ven 
bờ sông cũng đang gây áp lực lớn đối với bờ sông, 
gia tăng quá trình xói lở của khối đất ven sông.

- Hoạt động các phương tiện thủy

Đường thủy là loại hình vận tải chính ở Đồng 
Tháp, vì thế số lượng, quy mô hoạt động của các 
phượng tiện này không ngừng gia tăng. Qua tính 
toán ở một số sông vùng ĐBSCL cho thấy các loại 
ghe tàu có tải trọng trên 5 tấn khi chạy trên sông 
đều gây ra dòng chảy ngược có tốc độ dòng chảy 
lớn hơn vận tốc khởi động bùn cát của lòng dẫn 
(Vkđ = 0,3 - 0,6 m/s). Đối với dòng chảy ngược, 
tàu có tải trọng từ hơn 15 tấn có tốc độ lớn nhất gần 
bờ gấp 1,5 - 5,0 lần so với vận tốc khởi động bùn 
cát lòng dẫn (Trịnh Phi Hoành 2014 và Lê Mạnh 
Hùng 2004).

4.  Kết luận

Dưới tác động của các điều kiện tự nhiên (nhất 
là động lực dòng chảy, cấu tạo địa chất, địa hình 
và hình thái lòng dẫn) kết hợp với biến đổi khí hậu 
và hoạt động kinh tế - xã hội của con người đã làm 
cho quá trình xói lở bờ sông Tiền đoạn chảy tỉnh 
Đồng Tháp có xu hướng gia tăng, xảy ra trên phạm 
vi rộng, diễn ra cả trong mùa lũ lẫn mùa khô.

Để hạn chế biến động, giảm thiểu những thiệt 
hại do biến động lòng dẫn nói chung, xói lở bờ 
sông Tiền nói riêng cần có những giải pháp mang 
tính tổng thể, bao gồm cả nhóm giải pháp công 
trình và nhóm giải pháp phi công trình được kết 
hợp hài hòa với nhau. Trong đó, chú trọng đến các 
giải pháp thi công nhằm đảm bảo cho dòng sông 
phát triển theo quy luật của tự nhiên.
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